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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2415/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, Ỉ5 háng 7 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, 

• o • • • • • o «/ • O' 

Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban 
Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày Ỉ9 tháng 6 năm 20Ỉ5; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên  đ ịa  phương  ngày  22  tháng  Ỉ Ỉ  năm 20 Ỉ9;  

Căn cứ Nghị định sô 63/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 20Ỉ0 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/20Ỉ77NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
20Ỉ7 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/20Ỉ7/TT-VPCP ngày 3Ỉ tháng Ỉ0 năm 20Ỉ7 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tại 
Tờ trình sô Ỉ 786/TTr-BQL ngày 24 tháng 6 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
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https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố cho thủ tục có thứ tự 111.1, 111.2, 111.3, 111.4, 111.5 
ban hành kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp được chuẩn hóa 
tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Quản 
lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực HOẠT ĐỘNG XÂY DựNG, 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ 
XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ 
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Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với 
công trình cấp đặc 
biệt, cấp I, cấp II 
(công trình Không 
theo tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo /Tượng đài, 
tranh hoành 
tráng/Theo giai đoạn 
cho công trình không 
theo tuyến/Theo giai 
đoạn cho công trình 
theo tuyến trong đô 
thị/Dự án) 

20 ngày 
đối với 
công trình 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố (số 
35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 1) 

150.000 đồng 
Trường hợp 
đăng ký trực 
tuyến mức 
độ 3, mức 
độ 4: Giảm 
50% lệ phí 
(áp dụng từ 
ngày 03 
tháng 9 năm 
2021 đến hết 
ngày 31 
tháng 12 
năm 2022) 

- Luật Xây dựng năm 2014 và 
năm 2020. 
- Luật Môi trường năm 2020. 
- Nghị định số 82/2018/NĐ-
CP ngày 22/5/2018 của 
Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và 
khu kinh tế; 
- Nghị định 13 6/2020/NĐ-CP 
ngày 24/11/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng cháy và 
chữa cháy và Luật sửa đổi bổ 
sung một số Điều của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy; 

1. Điều chỉnh trình 
tự thực hiện: Chủ 
đầu tư nộp 02 bộ hồ 
sơ đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng cho 
Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC thuộc Ban 
Quản lý các Khu chế 
xuất và Công nghiệp 
Thành phố. 
2. Điều chỉnh cách 
thức thực hiện: Chủ 
đầu tư nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính 
đến Bộ phận tiếp 00 05 



ST 
T 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
môt số điều của Luật bảo vệ 
môi trường; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ về quy định chi 
tiết môt số nôi dung về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 12/2020/TT-
BKHĐT ngày 28/12/2020 
của Bô trưởng Bô Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban Quản 
lý khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu kinh tế; 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Bô Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi 
tiết thi hành môt số điều của 
Luật bảo vệ môi trường; 
- Quyết định số 26/2017/QĐ-
UBND ngày 20/6/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 

nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
thuôc Ban Quản lý 
các Khu chế xuất và 
Công nghiệp Thành 
phố. 
3. Điều chỉnh cơ 
quan giải quyết 
thủ tục hành chính: 
Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và Công 
nghiệp Thành phố. 
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ST 
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Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quy định một số nội dung về 
cấp phép xây dựng trên địa 
bàn Thành phố; 
- Nghị quyết 18/2017/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 12 năm 
2017 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn Thành 
phố. 
- Thông tư 01/2018/TT-
VPCP ngày 23 tháng 11 năm 
2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số 
quy định của Nghị định số 
6Ư2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính. 
- Nghị quyết 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của 
Hội đồng nhân dân Thành 
phố về giảm lệ phí thực hiện 
các thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
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ST 
T 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thuộc thâm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 700/QĐ-
BXD ngày 08/6/2021 của Bộ 
Xây dựng công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới; thủ 
tục hành chính được thay thế; 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

2. Thủ tục cấp giấy phép 
xây dựng sửa chữa, 
cảo tạo đối với công 
trình cấp đặc biệt, cấp 
I, cấp II (công trình 
Không theo 
tuyến/Theo tuyến 
trong đô thị/Tín 
ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo 
tuyến/Theo giai đoạn 

20 ngày 
đối với 
công trình 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố (số 
35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 1) 

150.000 đồng 
Trường hợp 
đăng ký trực 
tuyến mức 
độ 3, mức 
độ 4: Giảm 
50% lệ phí 
(áp dụng từ 
ngày 03 
tháng 9 năm 
2021 đến hết 
ngày 31 
tháng 12 
năm 2022) 

- Luật Xây dựng năm 2014 và 
năm 2020. 
- Luật Môi trường năm 2020. 
- Nghị định số 82/2018/NĐ-
CP ngày 22/5/2018 của 
Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và 
khu kinh tế; 
- Nghị định 13 6/2020/NĐ-CP 
ngày 24/11/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng cháy và 
chữa cháy và Luật sửa đổi bổ 

1. Điều chỉnh trình 
tự thực hiện: cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC thuộc Ban 
Quản lý các Khu chế 
xuất và Công nghiệp 
Thành phố. 
2. Điều chỉnh cách 
thức thực hiện: 
Người đề nghị thâm 
định nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính 
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ST 
T 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cho công trình theo 
tuyến trong đô thị/Dự 
án) 

sung một số Điêu của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điêu của Luật bảo vệ 
môi trường; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ vê quy định chi 
tiết một số nội dung vê quản 
lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 12/2020/TT-
BKHĐT ngày 28/12/2020 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban Quản 
lý khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu kinh tế; 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi 
tiết thi hành một số điêu của 
Luật bảo vệ môi trường; 
- Quyết định số 26/2017/QĐ-
UBND ngày 20/6/2017 của 

đến Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
thuộc Ban Quản lý 
các Khu chế xuất và 
Công nghiệp Thành 
phố. 
3. Điều chỉnh cơ 

quan giải quyết 
thủ tục hành chính: 
Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và Công 
nghiệp Thành phố. 
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Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Uy ban nhân dân Thành phố 
quy định một số nội dung về 
cấp phép xây dựng trên địa 
bàn Thành phố; 
- Nghị quyết 18/2017/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 12 năm 
2017 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Thông tư 01/2018/TT-
VPCP ngày 23 tháng 11 năm 
2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số 
quy định của Nghị định số 
6Ư2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị quyết 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của 
Hội đồng nhân dân Thành 
phố về giảm lệ phí thực hiện 
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ST 
T 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

các thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 700/QĐ-
BXD ngày 08/6/2021 của Bộ 
Xây dựng công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới; thủ 
tục hành chính được thay thế; 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

3. Thủ tục cấp điều 
chỉnh giấy phép xây 
dựng đối với công 
trình cấp đặc biệt, cấp 
I, cấp II (công trình 
Không theo 
tuyến/Theo tuyến 
trong đô thị/Tín 
ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo 

20 ngày 
đối với 
công trình 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố (số 
35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 1) 

150.000 đồng 
Trường hợp 
đăng ký trực 
tuyến mức 
độ 3, mức 
độ 4: Giảm 
50% lệ phí 
(áp dụng từ 
ngày 03 
tháng 9 năm 
2021 đến hết 
ngày 31 

- Luật Xây dựng năm 2014 và 
năm 2020. 
- Luật Môi trường năm 2020. 
- Nghị định số 82/2018/NĐ-
CP ngày 22/5/2018 của 
Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và 
khu kinh tế; 
- Nghị định 13 6/2020/NĐ-CP 
ngày 24/11/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi 

1. Điều chỉnh trình 
tự thực hiện: cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC thuộc Ban 
Quản lý các Khu chế 
xuất và Công nghiệp 
Thành phố. 
2. Điều chỉnh cách 
thức thực hiện: 
Người đề nghị thẩm 
định nộp hồ sơ trực 
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ST 
T 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tuyên/Theo giai đoạn 
cho công trình theo 
tuyên trong đô thị/Dự 
án) 

tháng 12 
năm 2022) 

hành Luật Phòng cháy và 
chữa cháy và Luật sửa đổi bổ 
sung một số Điều của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiêt 
một số điều của Luật bảo vệ 
môi trường; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ về quy định chi 
tiêt một số nội dung về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 12/2020/TT-
BKHĐT ngày 28/12/2020 
của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban Quản 
lý khu công nghiệp, khu chê 
xuất, khu kinh tê; 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi 
tiêt thi hành một số điều của 
Luật bảo vệ môi trường; 

tiêp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính 
đên Bộ phận tiêp 
nhận và trả kêt quả 
giải quyêt TTHC 
thuộc Ban Quản lý 
các Khu chê xuất và 
Công nghiệp Thành 
phố. 
3. Điều chỉnh cơ 

quan giải quyết thủ 
tục hành chính: 
Ban Quản lý các 

Khu chê xuất và 
Công nghiệp Thành 
phố. 
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ST 
T 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyêt định số 26/2017/QĐ-
UBND ngày 20/6/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
quy định một số nội dung về 
cấp phép xây dựng trên địa 
bàn Thành phố; 

- Nghị quyêt 18/2017/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 12 năm 
2017 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố ban hành quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp và 
quản lý lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn Thành 
phố. 
- Thông tư 01/2018/TT-
VPCP ngày 23 tháng 11 năm 
2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số 
quy định của Nghị định số 
6Ư2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chê một 
cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyêt thủ tục hành chính. 
- Nghị quyêt 14/2021/NQ-
HĐND ngay 24/8/2021 của 
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ST 
T 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Hội đồng nhân dân Thành 
phố về giảm lệ phí thực hiện 
các thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 700/QĐ-
BXD ngày 08/6/2021 của Bộ 
Xây dựng công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới; thủ 
tục hành chính được thay thế; 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

4. Gia hạn giấy phép 
xây dựng đối với 
công trình cấp I, II; 
công trình tôn giáo; 
công trình di tích 
lịch sử - văn hóa, 
tượng đài, tranh 
hoành tráng được 
xếp hạng; công trình 
trên các tuyến, trục 
đường phố chính 

05 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố (số 
35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 1) 

15.000 đồng 
Trường hợp 
đăng ký trực 
tuyến mức 
độ 3, mức 
độ 4: Giảm 
50% lệ phí 
(áp dụng từ 
ngày 03 
tháng 9 năm 

- Luật Xây dựng năm 2014 và 
năm 2020. 
- Luật Môi trường năm 2020. 
- Nghị định số 82/2018/NĐ-
CP ngày 22/5/2018 của 
Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và 
khu kinh tế; 
- Nghị định 13 6/2020/NĐ-CP 
ngày 24/11/2020 của Chính 

1. Điều chỉnh trình 
tự thực hiện: cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC thuộc Ban 
Quản lý các Khu chế 
xuất và Công nghiệp 
Thành phố. 
2. Điều chỉnh cách 
thức thực hiện: 

to 
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ST 
T 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trong đô thị; công 
trình thuộc dự án có 
vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài. 

2021 đến hết 
ngày 31 
tháng 12 
năm 2022) 

phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng cháy và 
chữa cháy và Luật sửa đổi bổ 
sung một số Điều của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật bảo vệ 
môi trường; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ về quy định chi 
tiết một số nội dung về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 12/2020/TT-
BKHĐT ngày 28/12/2020 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban Quản 
lý khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu kinh tế; 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Bộ Tài nguyên 

Người đề nghị thâm 
định nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính 
đến Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
thuộc Ban Quản lý 
các Khu chế xuất và 
Công nghiệp. 
3. Điều chỉnh cơ 

quan giải quyết 
thủ tục hành chính: 
Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và Công 
nghiệp Thành phố. 
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ST 
T 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và Môi trường quy định chi 
tiết thi hành một số điều của 
Luật bảo vệ môi trường; 
- Quyết định số 26/2017/QĐ-
UBND ngày 20/6/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
quy định một số nội dung về 
cấp phép xây dựng trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết 18/2017/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 12 năm 
2017 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Thông tư 01/2018/TT-
VPCP ngày 23 tháng 11 năm 
2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số 
quy định của Nghị định số 
6Ư2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính. 

so 
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ST 
T 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Nghị quyết 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của 
Hội đồng nhân dân Thành 
phố về giảm lệ phí thực hiện 
các thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 700/QĐ-
BXD ngày 08/6/2021 của Bộ 
Xây dựng công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới; thủ 
tục hành chính được thay thế; 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

5. Cấp lại giấy phép 
xây dựng đối với 
công trình cấp I, II; 
công trình tôn giáo; 
công trình di tích 
lịch sử - văn hóa, 
tượng đài, tranh 
hoành tráng được 
xếp hạng; công trình 

05 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố (số 
35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 1) 

15.000 đồng 
Trường hợp 
đăng ký trực 
tuyến mức 
độ 3, mức 
độ 4: Giảm 
50% lệ phí 
(áp dụng từ 

- Luật Xây dựng năm 2014 và 
năm 2020. 
- Luật Môi trường năm 2020. 
- Nghị định số 82/2018/NĐ-
CP ngày 22/5/2018 của 
Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và 
khu kinh tế; 

1. Điều chỉnh trình 
tự thực hiện: cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC thuộc Ban 
Quản lý các Khu chế 
xuất và Công nghiệp 
Thành phố. 
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ST 
T 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trên các tuyên, trục 
đường phố chính 
trong đô thị; công 
trình thuộc dự án có 
vốn đầu tư trực tiêp 
nước ngoài. 

ngày 03 
tháng 9 năm 
2021 đên hêt 
ngày 31 
tháng 12 
năm 2022) 

- Nghị định 13 6/2020/NĐ-CP 
ngày 24/11/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiêt thi hành 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng cháy và 
chữa cháy và Luật sửa đổi bổ 
sung một số Điều của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiêt 
một số điều của Luật bảo vệ 
môi trường; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ về quy định chi 
tiêt một số nội dung về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 12/2020/TT-
BKHĐT ngày 28/12/2020 
của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban Quản 
lý khu công nghiệp, khu chê 
xuất, khu kinh tê; 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 

2. Điêu chỉnh cách 
thức thực hiện: 
Người đề nghị thẩm 
định nộp hồ sơ trực 
tiêp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính 
đên Bộ phận tiêp 
nhận và trả kêt quả 
giải quyêt TTHC 
thuộc Ban Quản lý 
các Khu chê xuất và 
Công nghiệp. 
3. Điêu chỉnh cơ 
quan giải quyết 
thủ tục hành chính: 
Ban Quản lý các Khu 
chê xuất và Công 
nghiệp Thành phố. 
Ban Quản lý các Khu 
chê xuất và Công 
nghiệp Thành phố. 
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ST 
T 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi 
tiết thi hành một số điều của 
Luật bảo vệ môi trường; 
- Quyết định số 26/2017/QĐ-
UBND ngày 20/6/2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
quy định một số nội dung về 
cấp phép xây dựng trên địa 
bàn Thành phố; 
- Nghị quyết 18/2017/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 12 năm 
2017 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý lệ phí cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Thông tư 01/2018/TT-
VPCP ngày 23 tháng 11 năm 
2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số 
quy định của Nghị định số 
6Ư2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong 
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ST 
T 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

giải quyết thủ tục hành chính. 
- Nghị quyết 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của 
Hội đồng nhân dân Thành 
phố về giảm lệ phí thực hiện 
các thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- - Quyết định số 700/QĐ-
BXD ngay 08/6/2021 của Bộ 
Xây dựng công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới; 
thủ tục hành chính được thay 
thế; thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt động 
xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 

II. Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng 

1. Thủ tục kiểm tra 
công tác nghiệm thu 
hoàn thành công 
trình 

20 ngày kể 
từ ngày 
tiếp nhận 
hồ sơ đề 
nghị kiểm 
tra công 

Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố (số 
35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 

Không - Luật Xây dựng năm 2014 
và năm 2020; 
- Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 

1. Điều chỉnh trình 
tự thực hiện: cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC thuộc Ban 
Quản lý các Khu chế 
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Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tác nghiệm 
thu. 

ĐaKao, Quận 1) một số nội dung về quản lý 
chất lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình 
xây dựng; 
- Quyết định 23/2017/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 4 năm 
2017 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy 
định trách nhiệm quản lý nhà 
nước về chất lượng và bảo 
trì công trình xây dựng trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Quyết định số 477/QĐ-
LĐTBXH ngày 29/4/2021 
của Bộ Xây dựng Về công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành; thủ tục hành chính 
được thay thế trong lĩnh vực 
quản lý chất lượng công 
trình xây dựng thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng 

xuất và Công nghiệp 
Thành phố. 
2. Điều chỉnh cách 
thức thực hiện: 
Người đề nghị thẩm 
định nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính 
đến Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC 
thuộc Ban Quản lý 
các Khu chế xuất và 
Công nghiệp Thành 
phố. 
3. Điều chỉnh cơ 
quan giải quyết thủ 
tục hành chính: Ban 
Quản lý các Khu chế 
xuất và Công nghiệp 
Thành phố. 
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